
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp ĐHK9-KT2 (Ngành: Kế toán, chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 132114007 Thiều Đình Duy 27/10/1986 5,88

2 132114008 Đinh Thị Hồng Hoa 11/08/1989 5,72

3 132114013 Nguyễn Thị Kim Loan 24/01/1987 6,41

4 132114014 Trần Thị Mỹ Nga 04/11/1987 6,06

5 132114016 Lê Thị Nhung 26/09/1982 7,69

6 132114019 Nguyễn Thị Hiền Phương 10/10/1972 8,09

7 122106022 Trần Hoàng Yến Phương 30/08/1984 6,19

8 132101043 Lý Toàn 26/10/1982 5,50

9 1012130032 Nguyễn Mạnh Tuấn 05/5/1992 5,50

Lớp ĐHK9-MA2 (Ngành: Marketing, chuyên ngành: Marketing tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 132115003 Phạm Phương Bối 08/07/1982 6,15

2 132115010 Trương Thuý Hồng 31/08/1983 6,32

3 132115012 Nguyễn Thị Diễm Hương 22/03/1994 6,32

4 132115015 Lê Huy Khải 12/11/1983 7,59

5 132115017 Châu Thị Hồng Loan 09/10/1986 5,47

6 132115020 Trịnh Thị Thu Oanh 08/07/1989 7,44

7 132115025 Đỗ Trần Trường Thọ 16/10/1992 6,06

8 132115033 Tiêu Hứa Ngọc Tú 16/05/1992 6,91

9 132115035 Nguyễn Thanh Tùng 26/02/1990 6,41

10 132115036 Đỗ Thị Út 20/08/1984 6,41

11 112110069 Huỳnh Thị Mộng Tuyền 15/02/1987 7,00

12 122108007 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/12/1988 6,03

13 122108033 Lê Ngọc Anh Thy 14/01/1992 5,03

14 132114006 Trần Văn Đồng 23/02/1988 6,53

Lớp ĐHK9-QT2 (Ngành: QTKD, chuyên ngành: QTKD tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 132116001 Đào Hữu Anh 20/12/1992 6,36

2 132116003 Chu Thị Kim Chi 17/01/1988 7,58

3 132116008 Phạm Thị Dương 11/01/1980 5,69

4 132116009 Lê Văn Duy 23/03/1989 6,67

5 132116010 Đặng Thị Hồng Hạnh 05/06/1994 5,97

6 132116013 Phan Tấn Hiệp 24/03/1988 6,06

7 132116016 Nguyễn Văn Hội 03/03/1986 6,14
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STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

8 132116017 Nguyễn Văn Huân 28/02/1989 6,64

9 132116018 Võ Nguyễn Anh Hùng 19/04/1989 5,67

10 132116021 Huỳnh Ngọc Khánh 13/05/1985 5,72

11 132116022 Phan Huỳnh Anh Kiệt 01/11/1981 6,56

12 132116023 Nguyễn Khắc Minh Kỳ 19/07/1987 5,78

13 132116026 Trần Hoàng Lâm 26/11/1988 7,03

14 132116028 Nguyễn Ngọc Linh 22/10/1986 6,36

15 132116029 Trịnh Thị Ngọc Lý 08/10/1993 6,86

16 132116030 Phạm Đức Minh 09/03/1994 5,81

17 132116031 Vòng Kỷ Mùi 10/09/1980 5,86

18 132116032 Phạm Thị Hồng Nga 29/10/1981 6,47

19 132116035 Vũ Thúy Lộng Ngọc 20/09/1992 5,89

20 132116036 Lê Thị Hồng Nhung 06/11/1967 6,36

21 132116039 Nguyễn Văn Quân 10/02/1987 6,06

22 132116040 Đoàn Lê Minh Sang 21/09/1992 5,50

23 132116042 Nguyễn Hoàng Cơ Thạch 10/05/1989 5,97

24 132116044 Nguyễn Chí Thanh 25/05/1988 6,56

25 132116045 Lê Công Thành 05/01/1983 6,11

26 132116046 Đoàn Lê Thu Thảo 23/11/1980 5,83

27 132116049 Lê Minh Thông 01/06/1977 5,61

28 132116053 Nguyễn Hoàng Trang 04/02/1987 6,17

29 132116056 Nguyễn Ngọc Trường 13/10/1989 5,47

30 132116058 Mai Lê Anh Tuấn 07/11/1989 5,06

31 132116060 Nguyễn Lê Hoàng Tùng 14/11/1986 6,33

32 132116061 Nguyễn Thanh Tùng 28/03/1986 7,22

33 132116065 Trần Quang Vinh 12/10/1992 5,75

34 132116066 Nguyễn Thị Hồng Vy 03/11/1989 5,78

35 132116067 Vũ Ngọc Yến 16/02/1990 6,11

36 122104032 Nguyễn Hoàng Phong 15/06/1984 5,44

37 122104041 Mạc Trang Quỳnh 02/11/1985 6,64

Tổng cộng DS: 60 sinh viên

Trang 2/4



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp ĐHK9-QT2 (Ngành: QTKD, chuyên ngành: QTKD tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 102121045 Nguyễn Thị Ái Trinh 01/01/1991 4,22

Tổng cộng DS: 01 sinh viên
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp ĐHK9-KT2 (Ngành: Kế toán, chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 132114026 Mai Thuỷ Tiên 25/01/1993 3,03

2 102116042 Trịnh Lê Hoàng Tú 14/02/1991 1,88

Lớp ĐHK9-MA2 (Ngành: Marketing, chuyên ngành: Marketing tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 132115011 Lê Trung Hưng 18/09/1988 1,26

2 102118020 Phùng Thị Ái Ly 16/12/1983 0,41

Lớp ĐHK9-QT2 (Ngành: QTKD, chuyên ngành: QTKD tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 132116041 Nguyễn Thị Tâm 03/08/1985 1,61

Tổng cộng DS: 05 sinh viên.
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TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
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